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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ L, TỈNH LÀO CAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Dung 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Kim Minh 

                                        Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Linh – Là thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố L, tỉnh Lào Cai 

           - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
thành phố L, tỉnh Lào Cai tham gia phiên 

tòa: Ông Hoàng Đức Hải– Kiểm sát viên.  

           Ngày 29 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh Lào 

Cai xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 57/2022/TLST-HS ngày 25  

tháng  5  năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 53/2022/QĐXXST-HS ngày 

14 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo: 

 Họ và tên:  Nguyễn Kim C(tên gọi khác: Không). Giới tính: Nữ 

Sinh ngày 26/5/1995, tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ 12, phường Cốc Lếu, thành phố L, tỉnh Lào 

Cai. 

Nơi ở hiện tại: tổ 13, phường Kim Tân, thành phố L, tỉnh Lào Cai. 

 Quốc tịch: Việt Nam;        Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do;           Văn hóa: 9/12;     

Con ông Nguyễn Văn Hữu và bà Trương Minh Sáng  

Tiền án: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 43 ngày 25/5/2021 của Tòa án nhân dân 

thành phố L tuyên phạt Nguyễn Kim C03 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma 
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túy”. Hiện Nguyễn Kim Cđang được hoãn thi hành án với lý do đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi. 

Tiền sự: Không.   

Chồng: Bùi Xuân Sang, sinh năm 1985, hiện đang chấp hành án tại trại giam 

Vinh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. 

          Bị cáo có 01 con sinh ngày 25/11/2019, còn nhỏ ở với mẹ 

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 

                                      NHẬN THẤY: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  Hồi 00 giờ 10 phút ngày 02/4/2022, Tổ công tác Đội CSĐTTP 

về ma túy - Công an thành phố L, phối hợp với Công an phường Kim Tân, thành phố 

L kiểm tra hành chính số nhà 107,đường Mường Than, tổ 13 phường Kim Tân, thành 

phố L. Quá trình kiểm tra Nguyễn Kim Cthường trú tại địa chỉ trên khai nhận đang 

tàng trữ ma túy trong phòng ngủ thứ hai. Tổ công tác kiểm tra phòng ngủ thứ hai phát 

hiện thu giữ trong túi xách giả da, màu đen đặt trên nền nhà cạnh cửa ra vào 01 vỏ 

bao thuốc lá KENT bên trong có 01 túi nilon màu trắng bên trong chứa chất bột khô 

màu trắng; thu giữ trên mặt đệm đặt trên nền nhà gồm: 01 túi nilon màu trắng bên 

trong chứa 17 viên nén hình tròn, mùa hồng và 01 viên nén hình tròn, màu xanh trên 

một mặt của mỗi viên đều được dập chìm chữ “WY”; 01 túi nilon màu trắng bên 

trong chứa các hạt tinh thể rắn, màu trắng; 01 túi nilon màu trắng bên trong chứa chất 

thực vật khô, màu xám; phát hiện thu giữ trên mặt ghế gỗ đặt tại góc tường 01 đĩa sứ 

màu trắng trên bề mặt đĩa có chất bột khô, màu trắng. Nguyễn Kim Ckhai nhận các 

viên nén hình tròn màu hồng và màu xanh là ma túy hồng phiến, các hạt tinh thể rắn 

màu trắng và chất bột màu trắng là ma túy Ketamine; chất thực vật khô, màu xám là 

ma túy cần sa, tàng trữ để sử dụng. Ngoài ra còn tạm giữ của Nguyễn Kim C01 đĩa sứ 

màu trắng, 01 chai nhựa, trên nắp có gắn 02 ống hút bằng nhựa; 01 loa màu xanh; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE.   

Cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp số nhà 107, 

đường Mường Than, tổ 13, phường Kim Tân, thành phố L, tỉnh Lào Cai. phát hiện thu 

giữ tại ngăn kéo bàn gỗ kê tại phòng khách 01 gói nilon màu trắng bên trong chứa các 

hạt tinh thể rắn màu trắng  
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Về nguồn gốc số ma túy Nguyễn Kim Ckhai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 

31/3/2022, Nguyễn Kim Cđang ở nhà thì nảy sinh ý định đi mua ma túy về sử dụng. 

Chi một mình đi xe Taxi đến khu vực Cầu Sập, thuộc tổ 06, phường Duyên Hải, thành 

phố L, mục đích tìm mua ma túy. Chi gặp một người nam giới không quen biết đang 

đứng một mình ở ven đường. Nguyễn Kim Cđi đến hỏi người nam giới “anh có đồ 

không” người nam giới trả lời “anh đang có một chỉ ke, mười tám viên hồng, nửa gờ 

đá và một túi cỏ, em lấy hết thì anh để rẻ cho” Nguyễn Kim Chỏi “anh lấy bao nhiêu 

tiền” người nam giới trả lời “lấy em năm triệu”. Nguyễn Kim Clấy từ trong túi quần 

bên phải đang mặc ra 5.000.000 (năm triệu) đồng đưa cho người nam giới, người nam 

giới nhận tiền rồi đưa lại cho Nguyễn Kim C01 túi ni lon màu trắng bên trong gồm 

có: 01 túi nilon màu trắng, bên trong có chứa 18 viên ma túy hồng phiến, 01 túi nilon 

màu trắng, bên trong chứa ma túy cỏ, 01 túi nilon màu trắng chứa ma túy đá và 01 túi 

nilon màu trắng bên trong chứa ma túy Ketamine. Nguyễn Kim Cnhận gói ma túy cho 

vào trong túi quần đang mặc  rồi quay lại chỗ xe Taxi đang chờ để quay về nhà. Khi 

về đến nhà, Nguyễn Kim Ccất số ma túy vừa mua được vào trong một vỏ bao thuốc 

là, nhãn hiệu KENT rồi để bao thuốc trong phòng ngủ. Đến khoảng 22 giờ ngày 

01/4/2022, Nguyễn Kim Clấy vỏ bao thuốc lá chứa số ma túy mua được hôm trước ra 

để các túi ma túy trên mặt đệm trong phòng ngủ, Nguyễn Kim Clấy túi nilon chứa ma 

túy Ketamine đổ 1/2 ra đĩa sử dụng, 1/2 còn lại Nguyễn Kim Ccho vào vỏ bao thuốc 

lá ban đầu cất vào trong túi xách giả da, màu đen đặt ở trên nền nhà cạnh cửa ra vào. 

Sau khi sử dụng ma túy Ketamine xong Nguyễn Kim Cbật loa nghe nhạc. Hồi 00 giờ 

10 phút ngày 02/4/2022  thì bị tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 

Công an thành phố L phối hợp với Công an phường Kim Tân tiến hành kiểm tra hành 

chính số nhà 107, đường Mường Than, tổ 13, phường Kim Tân, thành phố L. 

Tại bản kết luận giám định số 88/KL- GĐMT ngày 08/4/2022 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã kết luận:   

Mẫu M1:  0,65 gam chất bột khô màu trắng gửi giám định là loại ma túy 

Ketamine. 

Mẫu M2:  1,60 gam các viên nén hình tròn màu hồng có đặc điểm giống nhau 

trên một mặt của mỗi viên nén đều được dập chìm chữ “WY” gửi giám định là loại 

ma túy Methamphetamine. 

 Mẫu M3: 0,10 gam các viên nén hình tròn màu xanh trên một mặt của mỗi 

viên nén được dập chìm chữ “WY” gửi giám định là loại ma túy Methamphetamine. 
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Mẫu M4: 0,12 gam các hạt tinh thể rắn, màu trắng gửi giám định là loại ma túy 

Methamphetamine. 

Mẫu M5: 0,41 gam chất thực vật khô, màu xám gửi giám định là cành, lá, hoa 

của cây cần sa. 

Mẫu M6: 0,34 gam chất bột khô màu trắng gửi giám định là loại ma túy 

Ketamine. 

Mẫu M7: 1,59 gam các hạt tinh thể rắn màu trắng gửi giám định không tìm thấy 

chất ma túy 

Cáo trạng số 50/CT-VKSTPLC ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Nguyễn Kim Cvề tội "Tàng trữ  trái 

phép chất ma tuý” theo điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội: Giữ nguyên 

quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Kim Cvề tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” 

và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2  

Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo từ 02 năm đến 

02  năm 06 tháng tù. Áp dụng khoản 1 Điều 56, Điều 104 Bộ luật hình sự, tổng hợp 

hình phạt Bản án số 43/HS-ST ngày 25/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố L tuyên 

phạt Nguyễn Kim C03 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Áp dụng điểm a, 

c  khoản 1, khoản 2 Điều  47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 1,37 (một phẩy ba mươi bảy) gam Methamphetamine, 

0,77 (không phẩy bảy mươi bảy) gam Ketamine ,1,39( một phẩy ba mươi chín) gam 

tinh thể màu trắng còn lại sau giám định.Tạm giữ 01 điện thoại di động IPHONE, số 

IMEI 353926101884392, đã qua sử dụng, Tịch thu tiêu hủy 01 đĩa sứ màu trắng, 01 

chai nhựa, trên nắp chai có gắn 02 ống hút bằng nhựa, 01 loa màu xanh 

Tuyên án phí và quyền kháng cáo cho bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo Nguyễn Kim Cnói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi của bị cáo là vi phạm 

pháp luật, bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với luận tội của Viện kiểm sát. Bị cáo 

chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố L, 

Điều tra viên,Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 
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truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Nguyễn Kim Ckhai nhận:  

Khoảng 20 giờ ngày 31/3/2022 , Nguyễn Kim Cmua của người nam giới ở khu 

vực Cầu Sập, thuộc tổ 06, phường Duyên Hải, thành phố L với giá 5.000.000 (năm 

triệu) đồng được 01 túi ni lon màu trắng bên trong gồm có: 01 túi nilon màu trắng, 

bên trong có chứa 18 viên ma túy hồng phiến, 01 túi nilon màu trắng, bên trong chứa 

ma túy cỏ, 01 túi nilon màu trắng chứa ma túy đá và 01 túi nilon màu trắng bên trong 

chứa ma túy Ketamine. Sau khi được trưng cầu giám định số ma túy thu giữ của Chi 

có trọng lượng 1,82 gam Methamphetamine, 0,99 gam Ketamine và 0,41 gam cành, 

lá, hoa của cây cần sa mùa về mục đích để về sử dụng cho bản thân thì bị bắt giữ. Căn 

cứ quy định tại điểm c,d,g khoản 1 Điều 249 đều là các chất ma tuý quy định tại các 

điểm khác nhau trong cùng khoản 1 Điều 249 và đều có khối lượng dưới mức tối 

thiểu đối với từng chất theo quy định tại khoản 2 Điều 249. Vì vậy căn cứ khoản 2 

Điều 5 Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định về 

tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma tuý tại một số điều của Bộ luật hình sự 

năm 2015 thì cách tính như sau: Tỷ lệ % về khối lượng của Methamphetamine so với 

mức tối thiểu đối với Methamphetamine  quy định tại điểm g khoản 2 Điều 249 là 

36,4% (1,82 gam so với 5 gam); Tỷ lệ % về khối lượng của Ketamine với mức tối 

thiểu đối với Ketamine  quy định tại điểm l khoản 2 Điều 249 là 4,95 % (0,99 gam so 

với 20 gam). Tỷ lệ % về khối lượng của cành, lá, hoa của cây cần sa  so với mức tối 

thiểu đối với  gam cành, lá, hoa của cây cần sa quy định tại điểm h khoản 2 Điều 249 

là 1,64% (0,41 gam so với 25 gam). Cộng tỷ lệ % về khối lượng của 3 chất ma tuý 

nêu trên là 42,99%. Với hành vi tàng trữ số ma túy trên để sử dụng của bị cáo Nguyễn 

Kim Cđã cấu thành tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tội phạm và hình phạt được 

quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự.  

 Bị cáo là người có sức khỏe, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Nhận thức 

rõ pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy 

nhưng bị cáo thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thiếu rèn luyện bản thân, coi thường pháp 

luật, để có ma túy sử dụng cho bản thân, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi tàng trữ trái 

phép chất ma túy. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách độc 

quyền quản lý các chất ma tuý của Nhà nước, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố 
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L, vì vậy cần phải xử lý bị cáo nghiêm minh trước pháp luật, có một mức hình phạt 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.  

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:Tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 43 ngày 25/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố L tuyên phạt Nguyễn Kim 

C03 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện Nguyễn Kim Cđang được hoãn 

thi hành án với lý do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, do đó lần phạm tội này của bị cáo 

thuộc trường hợp “Tái phạm” 

 Tình tiết  giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo 

đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, bị cáo 

có ông ngoại là ông Trương Xuân Kiên được nhà nước tặng thưởng Huân chương 

kháng chiến chống Mỹ hạng Ba đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. Đây các là các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng 

khoan hồng của pháp luật, để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt là phù hợp với quy 

định của pháp luật.  

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự thấy rằng hành vi phạm tội của bị cáo cần áp dụng hình phạt tù 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện để cải tạo, giáo 

dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản riêng nên Hội đồng xét xử 

không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

[5] Về vật chứng của vụ án: Đối với 1,37 (một phẩy ba mươi bảy) gam 

Methamphetamine, 0,77 (không phẩy bảy mươi bảy) gam Ketamine , 1,39( một phẩy 

ba mươi chín) gam tinh thể màu trắng còn lại sau trích mẫu giám định. Đây là vật nhà 

nước cấm tàng trữ nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 

106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Đối với 01 điện thoại di động IPHONE, số IMEI 353926101884392, đã qua sử 

dụng,  01 loa màu xanh là tài sản của bị cáo cần được trả lại  nhưng bị cáo còn phải 

thi hành khoản tiền án phí cần tạm giữ chiếc điện thoại để đảm bảo việc thi hành án, 

trả lại cho bị cáo 01 loa màu xanh; Đối với 01 đĩa sứ màu trắng, 01 chai nhựa, trên 

nắp chai có gắn 02 ống hút bằng nhựa  đồ vật bị cáo sử dụng ma túy nên cần tịch thu 

tiêu hủy 

 [6] Về án phí: Bị cáo bị kết tội nên phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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                                             QUYẾT ĐỊNH: 

 1.Về hình phạt:  Căn cứ  điểm i khoản 1  Điều 249; Điểm  s khoản 1, khoản 2 

Điều 51. Điểm h khoản 2 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Kim 

Cphạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.  Xử phạt bị cáo  Nguyễn Kim C02 năm 03 

tháng tù.  

Áp dụng khoản 1 Điều 56, Điều 104 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt Bản án 

số 43/HS-ST ngày 25/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố L tuyên phạt Nguyễn 

Kim C03 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Buộc bị cáo Nguyễn Kim 

Cphải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 05 ( năm) năm 03 tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. Khấu trừ 09 

ngày tạm giữ tại bản án số 43/HS-ST ngày 25/5/2021 và khấu trừ thời gian bị cáo bị 

bắt tạm giữ từ ngày 02/4/2022 đến ngày 08/4/2022 của bản án này. 

2. Về vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình 

sự. Điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy 1,37 (một phẩy ba mươi bảy) gam Methamphetamine, 0,77 

(không phẩy bảy mươi bảy) gam Ketamine , 1,39( một phẩy ba mươi chín) gam tinh 

thể màu trắng còn lại sau trích mẫu giám định cùng toàn bộ niêm phong cũ được tái 

niêm phong bằng bì thư có sẵn của  Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai. 

Trên mặt  của bì thư ghi “ Vật chứng còn lại sau trích mẫu giám định thu giữ  khi bắt 

quả tang và khám xét nơi ở của Nguyễn Kim Cngày 02/4/2022 tại tổ 13, phường Kim 

Tân, thành phố L, tỉnh Lào Cai”. 

Tạm giữ 01 điện thoai di động IPHONE, số IMEI 353926101884392, đã qua sử 

dụng để đảm bảo thi hành án. 

Trả lại 01 loa màu xanh cho bị cáo 

Tịch thu tiêu hủy 01 đĩa sứ màu trắng, 01 chai nhựa, trên nắp chai có gắn 02 

ống hút bằng nhựa. 

       (Vật chứng được thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/5/2022)  

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Kim Cphải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) 

tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Lào Cai (1); 

- VKSND tỉnh Lào Cai (1); 

- VKSND TP. Lào Cai (1); 

- Công an TP. Lào Cai (2); 

- Trại giam Công an tỉnh Lào Cai(1) 

-  Bị cáo (1); 

- THA DS TP. Lào Cai (1); 

- HS THA HS (1); 

- Sở tư pháp (1);   

- Lưu văn phòng (1); Lưu hồ sơ (1).                                   

               

 

 

 

 

 

                                    

 

                          Nguyễn Thị Kim Dung          

 

 


